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BÁO CÁO TÓM TẮT
Kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng,
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TAND hai cấp tỉnh KonTum
Nhiệm kỳ 2016 - 2026, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của TAND tối cao, của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh cùng với sự phối hợp và tạo điều kiện về nhiều mặt của các cấp ủy chính quyền, các cơ quan hữu quan ở địa phương; trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ cải cách tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc TAND hai cấp trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả cụ thể như sau:
	1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án
Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 10.999 vụ việc các loại, đã giải quyết 10.515 vụ việc, đạt tỷ lệ 96%. So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 2.930 vụ việc. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm tỷ lệ 0,62% (thấp hơn so với tỷ lệ 1,5% của TAND tối cao quy định), cụ thể từng loại án: 
1.1 Án Hình sự: Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.968 vụ/3437 bị cáo án sơ thẩm và phúc thẩm, đã giải quyết 1.913 vụ/3.323 bị cáo, đạt tỷ lệ 97 (thụ lý sơ thẩm 1.773 vụ/3.131 bị cáo, giải quyết 1.722 vụ/3.021 bị cáo, đạt tỷ lệ 97%; thụ lý phúc thẩm 195 vụ/306 bị cáo, giải quyết 191 vụ/302 bị cáo, đạt tỷ lệ 98%). Về chất lượng xét xử: Hủy 22 vụ, sửa 33 vụ do lỗi chủ quan.
Nhìn chung, kết quả giải quyết các vụ án hình sự vượt so với chỉ tiêu của TAND tối cao giao, tổ chức xét xử các vụ án theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; các bản án, quyết định đều đảm bảo đúng pháp luật; hình phạt được áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đều được cân nhắc, xem xét, áp dụng thận trọng đúng pháp luật. 
1.2 Án dân sự
Tổng số đã thụ lý các loại vụ việc về dân sự sơ thẩm và phúc thẩm là 8.953 vụ việc, giải quyết 8.526 vụ việc, đạt tỷ lệ chung 95%. Về chất lượng xét xử: Hủy 49 vụ, sửa 22 vụ do lỗi chủ quan. Cụ thể:
- Án dân sự thụ lý 2.774 vụ, giải quyết 2.514 vụ, đạt tỷ lệ 91% (thụ lý sơ thẩm 2.645 vụ, giải quyết 2.395 vụ, đạt tỷ lệ 91%; thụ lý phúc thẩm 129 vụ, giải quyết 119 vụ, đạt tỷ lệ 92%). So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 638 vụ. 
- Án hôn nhân và gia đình thụ lý 5.746 vụ, giải quyết 5.603 vụ, đạt tỷ lệ 98% (thụ lý sơ thẩm 5.700 vụ, giải quyết 5.559 vụ, đạt tỷ lệ 98%; thụ lý phúc thẩm 46 vụ, giải quyết 44 vụ, đạt tỷ lệ 96%). So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 2335 vụ.
- Án kinh doanh thương mại thụ lý 376 vụ, giải quyết 354 vụ, đạt tỷ lệ 94% (thụ lý sơ thẩm 363 vụ, giải quyết 341 vụ, đạt tỷ lệ 94%; thụ lý phúc thẩm 13 vụ, giải quyết 13 vụ, đạt tỷ lệ 100%). So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 88 vụ.
- Án lao động thụ lý 57 vụ, giải quyết 55 vụ, đạt tỷ lệ 96% (thụ lý sơ thẩm 50 vụ, giải quyết 50 vụ, đạt tỷ lệ 100%; thụ lý phúc thẩm 07 vụ, giải quyết 05 vụ, đạt tỷ lệ 71%). So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 35 vụ.
Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để án quá hạn luật định. Chú trọng công tác hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành đạt 75%, qua đó giúp cho việc giải quyết vụ án nhanh chóng, dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại, củng cố niềm tin cho nhân dân. 
1.3 Án hành chính
TAND hai cấp thụ lý 78 vụ, giải quyết 76 vụ, đạt tỷ lệ 97% (thụ lý sơ thẩm 65 vụ, giải quyết 63 vụ, đạt tỷ lệ 97%; thụ lý phúc thẩm 13 vụ, giải quyết 13 vụ, đạt tỷ lệ 100%). So với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 10 vụ. Về chất lượng xét xử: Hủy 02 vụ, sửa 2,5 vụ do lỗi chủ quan.
Trong giải quyết các vụ án hành chính, TAND hai cấp đã chú trọng tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện; quan tâm làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hồ sơ vụ án, thu thập đầy đủ chứng cứ cần thiết nhằm đảm bảo giải quyết vụ án đúng quy định của pháp luật.
	2. Công tác kiểm tra, thi hành án hình sự và xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước 
- Công tác kiểm tra: Đã tiến hành kiểm tra 8.974 hồ sơ vụ án các loại của 10/10 đơn vị TAND các huyện, thành phố. Trong đó, 7.812 hồ sơ vụ việc, 1.162 hồ sơ thi hành án. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra, đều tổ chức rút kinh nghiệm và có kết luận với các đơn vị được kiểm tra.
	- Công tác thi hành án hình sự: Đã ra 2.341 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp; ra quyết định ủy thác thi hành án đối với 202 trường hợp; ra quyết định hoãn thi hành án đối với 13 bị án; tạm đình chỉ 01 bị án; xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 89 phạm nhân và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 36 phạm nhân cải tạo tốt nhân dịp các ngày lễ, tết; ra quyết định thi hành án tử hình 03 bị án.
Các bản án, quyết định có hiệu lực được ra quyết định thi hành án đúng thời hạn và trình tự, thủ tục luật định; các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ, xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đều được thực hiện chặt chẽ đúng quy định pháp luật.
- Về xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước: Tòa án nhân dân các huyện, thành phố đã xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với 107 trường hợp, với số tiền 356.102.097đ. Việc xét miễn, giảm đều đúng quy định của pháp luật.
3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tòa án nhân dân hai cấp kịp thời giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân, đề ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt công tác tiếp dân.
- Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 101/101 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%; đối với 60 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền Tòa án đã hướng dẫn đương sự gửi đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Các đơn thư được tiếp nhận, phân loại và tập trung xử lý trong thời hạn luật định.
4. Công tác xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp:
Tòa án tỉnh đã làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng hướng dẫn của TAND tối cao; công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được Ban cán sự Đảng chú trọng, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực, sở trường công tác của công chức; công tác bổ nhiệm Thẩm phán, bổ nhiệm chức vụ được thực hiện thường xuyên nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực và đảm bảo công tác quản lý điều hành tại TAND hai cấp. Bên cạnh đó, TAND tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy phân bổ chỉ tiêu học các lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị đối với Thẩm phán TAND hai cấp để chuẩn hóa trình độ về lý luận chính trị của đội ngũ Thẩm phán. 
Ngoài việc nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, TAND tỉnh còn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức và nâng cao chất lượng xét xử. 
	5. Công tác Hội thẩm nhân dân
	Hàng năm, Chánh án TAND tỉnh đều quan tâm, chủ động trong công tác bồi dưỡng, tập huấn và tạo điều kiện để các Hội thẩm tham gia công tác xét xử theo quy định. Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các Hội thẩm khi tham gia xét xử với tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị tốt kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa. Kết quả tham gia xét xử các vụ án hình sự đã đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, góp phần cùng Tòa án 02 cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không xét xử oan người không có tội; đảm bảo vai trò, vị trí của HTND khi tham gia xét xử. 
Ngoài ra, Tòa án thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với HTND theo đúng quy định; công tác bình xét thi đua, xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án nhân dân” đối với Hội thẩm được chú trọng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 20 vị Hội thẩm được Chánh án TAND tối cao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, được Chánh án TAND tối cao tặng 24 Bằng khen, Chánh án TAND tỉnh tặng 109 Giấy khen. Việc tổng kết nhiệm kỳ HTND đã được thực hiện và đang tiến hành hiệp thương để chuẩn bị cho công tác nhân sự bầu HTND nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6. Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan  
Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xét xử các loại vụ án, nhất là đối với các cơ quan tiến hành tố tụng (Công an, Viện kiểm sát). Đồng thời cũng đã phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự để thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Tòa án; duy trì phối hợp với Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong công tác chuyên môn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
1. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua công tác của TAND hai cấp còn có một số tồn tại, hạn chế như: Quá trình giải quyết vụ việc một số Thẩm phán còn vi phạm về thủ tục tố tụng, việc xét xử và ban hành bản án còn để xảy ra sai sót dẫn đến các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tỷ lệ các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán tuy không vượt quá quá 1,5% quy định của TAND tối cao, nhưng vẫn còn xảy ra 73 vụ án bị hủy, 57,5 vụ bị sửa. Điều này cho thấy, một số ít Thẩm phán, Thư ký trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm việc chưa khoa học, tinh thần trách nhiệm chưa cao.
2. Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế
- Thực hiện tốt chủ đề hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo vì công lý”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nhằm khắc phục những sai sót nghiệp vụ, phát hiện xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo 100% vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kỷ luật kỷ cương công vụ. Đối với sai phạm, thiếu sót cần được kiểm điểm nghiêm túc có biện pháp xử lý đúng tính chất và mức độ sai phạm. Thường xuyên tổ chức giao ban, sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ theo quý, 6 tháng, năm để các Thẩm phán, Thư ký có điều kiện trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xét xử. Các Thẩm phán, Thư ký cần tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án; đảm bảo không để xảy ra trường hợp kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm, việc cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn, việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đúng pháp luật.
- Tiếp tục tiến hành tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo chỉ tiêu đã được TAND tỉnh giao và đăng tải bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin Tòa án nhân dân theo đúng quy định.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026
1. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đặc biệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo của TAND tối cao, của Tỉnh ủy.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 
3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng công tác xét xử đã được TAND tối cao xác định, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu thi đua của ngành; số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các loại vụ án. 
4. Thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và hướng dẫn của TAND tối cao trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái; làm tốt công tác sơ tuyển. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Các đơn vị chủ động xây dựng cơ cấu, số lượng nhân sự, phối hợp với Uỷ Ban MTTQ Việt Nam cùng cấp hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu Hội Thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2025. 
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm, gương mẫu đi đầu trong công tác Bầu cử đối với công chức, người lao động tại đơn vị theo đúng nội dung yêu cầu về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban bầu cử tỉnh Kon Tum.
6. Chú trọng, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy chế; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của Luật tiếp công dân và quy định của Tòa án nhân dân tối cao. 
	7.  Tiếp tục thực hiện các thủ tục, trình tự đối với việc xây mới và sửa chữa trụ sở TAND hai cấp; đồng thời, đề nghị TAND tối cao quan tâm trong việc trang bị cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện làm việc cho TAND hai cấp nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án. 
8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành. Tiếp tục thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo Đề án công tác đối ngoại của Tòa án nhân dân giai đoạn 2017 - 2021. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh ủy trong công tác giúp đỡ các thôn, xã kết nghĩa đặc biệt khó khăn.
9. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2021. 
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm và chỉ đạo các cấp chính quyền địa phương phối hợp với Tòa án trong các hoạt động tố tụng, nhất là các vụ án liên quan đến các tranh chấp đất đai và tạo điều kiện thuận lợi để TAND hai cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
- Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ HTND và chuẩn bị nhân sự tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quan tâm chỉ đạo để tổng kết HTND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu HTND nhiệm kỳ 2021 - 2026 , lựa chọn được những vị Hội thẩm có điều kiện thực hiện tốt công tác xét xử.
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của TAND hai cấp. 
	
	



	 






